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1 01-09-2024 Gia đình Thanh Trần Dol Cúm Al         5,870,000 2440991

2 01-09-2024 Gia đình Thanh Trần Nguyễn Phương Nghi         1,000,000 2440992

3 01-09-2024 Gia đình Thanh Trần Nguyễn Tâm Yên         1,000,000 2440993

4 01-09-2024 Gia đình Thanh Trần CB Lê Thị Loan Thảo         1,000,000 2440994

5 01-09-2024 Gia đình Thanh Trần Nguyễn Anh Tuấn         1,000,000 2440995

6 01-09-2024 Gia đình Thanh Trần Nguyễn Thị Ngọc Phượng            130,000 2440996

7 01-09-2024 Phạm Xuân Tiên CB Phạm Cẩm Linh         1,000,000 2441823 653 1,000,000     

8 02-09-2024 Trang Nguyễn Dol Cúm Al         1,500,000 2440989 634 1,500,000     

9 02-09-2024 Kim Tuyến CB Phạm Cẩm Linh         1,000,000 2441828 649 1,000,000     

10 04-09-2024 Anh Phúc Phùng Trần Hà Vy         1,000,000 2440968

11 04-09-2024 Anh Phúc Trần Tấn Tài         1,000,000 2440967

12 07-09-2024 Chị Phương Nguyễn Hoài Linh         1,000,000 2441822 637 1,000,000     

13 09-09-2024 Phạm Thị Trúc Nga Dol Cúm Al         1,000,000 2441820 638 1,000,000     

14 09-09-2024 Bé Hà Nghi CB Bùi Thị Thiện         3,500,000 2441826 650 3,500,000     

15 09-09-2024 Lê Hồng Thịnh CB Bùi Thị Thiện         2,000,000 2441825 648 2,000,000     

16 10-09-2024 Gia đình ông Đoàn Ngọc Hải Nguyễn Hoài Linh         2,000,000 2441892

17 10-09-2024 Gia đình ông Đoàn Ngọc Hải Trần Bảo Ngọc         2,000,000 2441983

18 10-09-2024 Gia đình ông Đoàn Ngọc Hải Thị Tiên Minh Tuấn         2,000,000 2441984

19 10-09-2024 Trần Thị Thu Hà CB Thạch Thị Bảo Trân         2,000,000 2442081 651 2,000,000     

20 10-09-2024 Kim Tuyến CB Phạm Cẩm Linh         2,000,000 2442082 652 2,000,000     

21 11-09-2024 Huỳnh Kim Ân Nguyễn Hữu Gia Phúc         2,000,000 2442311

22 11-09-2024 Huỳnh Kim Ân Lê Minh Trí         1,300,000 2442312

23 11-09-2024 chị Châu Triệu Thị Nhi         2,000,000 2443959 2,000,000     

24 19-09-2024 Phương Lam Nguyễn Thị Thanh Tâm         2,000,000 2443510 670 2,000,000     

25 21-09-2024 Chị Vy Nguyễn Hoàng Đăng Khôi         7,500,000 2443944 671 7,500,000     

26 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Thạch Khánh An         4,100,000 2443682

27 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Dương Ngọc Thiện         2,000,000 2443683

28 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Ngọc Tú        17,200,000 2443685

29 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Lê Hoàng Thịnh         3,500,000 2443686

30 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Trần Uy Long         6,700,000 2443687

31 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Ca Thị Thắm        14,200,000 2443688

32 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Phạm Cẩm Linh         2,100,000 2443689

33 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Điểu Thị Liên         3,400,000 2443690

34 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Trần Phúc Khang         2,100,000 2443691

35 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Phan Thị Tư        15,000,000 2443694

36 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Lu Thị Cẩm Tiên        13,700,000 2443695

37 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Nguyễn Thị Hải Yến 1         4,300,000 2443697

38 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Nguyễn Thị Hải Yến 2         4,100,000 2443698

39 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Biện Lê Nhật Anh         3,800,000 2443699

40 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB NEANG SÓC NA         3,000,000 2443702

41 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Gia Bảo         5,400,000 2443703

42 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Võ Đường Bao         2,000,000 2443705

43 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Lê Thị Ngọc Nhẫn         2,000,000 2443706

44 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Duy Thái         3,000,000 2443709

45 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Trần Ngọc Hân         2,000,000 2443710

46 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Triệu Hồng Ánh Dương         3,000,000 2443712

47 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Phương Nghi         2,000,000 2443713

48 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Lê Tiến Sỹ         2,000,000 2443714

49 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Hạo Thiên         1,000,000 2443717

50 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn CB Lê Thị Loan Thảo         1,000,000 2443719

51 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Thị Huỳnh Như         1,000,000 2443721

52 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Trần Quốc Khánh         2,000,000 2443722

53 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Anh Tuấn         3,000,000 2443724

54 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Trần Quyền Trâm         1,000,000 2443726

55 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Bùi Thế Vinh         2,000,000 2443728

56 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Huỳnh Hoàng Long         2,000,000 2443732

57 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Trịnh Lê Bảo Lâm         1,000,000 2443727

58 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Võ Văn Được         1,000,000 2443725

59 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Giang Ngọc Tiên         1,000,000 2443723

60 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Gia Bảo         1,000,000 2443720

61 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Sỳ Giang Hòa         1,400,000 2443718

62 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Ngô Chí Thiện         2,000,000 2443716

63 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Ngọc Trinh         2,000,000 2443715

64 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Lương Thị Hồng Thơ         1,000,000 2443711

65 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Anh Vương         1,000,000 2443708

66 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Đỗ Quang Phú         2,000,000 2443707

67 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Huỳnh Hồng Mến         1,000,000 2443704

68 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Đăng Khôi         1,000,000 2443701

69 21-09-2024 Tuấn Dương - Lucie Nguyễn Nguyễn Trần Huyền Trang         1,000,000 2440700

70 24-09-2024 Minh Hà Nguyễn Anh Tuấn            600,000 2444359 678 600,000        

71 24-09-2024 Chị Phương Nguyễn Anh Tuấn         1,000,000 2444358 679 1,000,000     

72 25-09-2024 Gia đình ông Đoàn Ngọc Hải Nguyễn Đào Nhật Thiên         2,000,000 2444357 682 2,000,000     

73 27-09-2024
Ho tro cac be phau thuat tim tai Khoa Ngoai 

Long nguc Tim mach
        3,000,000 4858334252 3,000,000     

74 30-09-2024 Phúc Thiên CB Nguyễn Thị Thanh Hòa 1,000,000 2445016 1,000,000

75 30-09-2024 FB Trần Trúc Ly Đào Hoàng Khánh        10,000,000 2445389 677 10,000,000   

76 30-09-2024 Huỳnh Trang Phương Trúc Trần Quốc Huy         2,000,000 2445375 676 2,000,000     

77 30-09-2024 anh Thành Nguyễn Thị Linh        11,000,000 2445798 687 11,000,000   

78 30-09-2024 PHAN THI NGOC DIEM        30,000,000 30,000,000   
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79 04-09-2024
Giai ngan tam ung Chuong trinh Mat troi hy 

vong - Q3.2024
     150,000,000 4744816455 150,000,000 

80 06-09-2024 Qũy Bá Tánh Nguyễn Phương Nghi 2,000,000 2441262

81 06-09-2024 Qũy Bá Tánh Nguyễn Anh Tuấn 2,000,000 2441263

82 06-09-2024 Qũy Bá Tánh Võ Văn Được 2,000,000 2441264

83 06-09-2024 Qũy Bá Tánh Nguyễn Ngọc Tú 5,000,000 2441256

84 06-09-2024 Qũy Bá Tánh Võ Đường Bao 2,000,000 2441257

85 06-09-2024 Qũy Bá Tánh CB Ca Thị Thắm 5,000,000 2441258

86 06-09-2024 Qũy Bá Tánh CB Nguyễn Thị Phia 2,000,000 2441259

87 06-09-2024 Qũy Bá Tánh CB Thạch Thị Bảo Trân 5,000,000 2441260

88 06-09-2024 Qũy Bá Tánh Phạm Thị Phương Uyên 5,000,000 2441261

89 06-09-2024 Qũy Bá Tánh Lê Ngọc An Nhiên 5,000,000 2441266

90 06-09-2024 Tập thể Nhân viên Công Ty CEHC Việt Nam CB Thạch Thị Bảo Trân 16,250,000 2441322

91 06-09-2024 Tập thể Nhân viên Công Ty CEHC Việt Nam Đoàn Khánh Linh 16,250,000 2441323

92 07-09-2024 nhóm thiện nguyện Thiên Nhi Triệu Hồng Ánh Dương         6,580,000 2441827 6,580,000     

93 12-09-2024 Chuỗi Hy Vọng CB Ca Thị Thắm 30,000,000 2442165

94 12-09-2024 Chuỗi Hy Vọng Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 20,000,000 2442157

95 12-09-2024 Chuỗi Hy Vọng Nguyễn Hoàng Thiên Ân 15,000,000 2442154

96 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank CB Lê Thị Nguyệt 1,000,000 2442417

97 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank CB Dương Ngọc Thiện 1,000,000 2442394

98 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Phạm Văn Tài 1,000,000 2442414

99 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Nguyễn Ngọc Tú 1,000,000 2442396

100 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Trịnh Lê Bảo Lâm 1,000,000 2442393

101 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Thạch Khánh An 1,000,000 2442392

102 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank CB NEANG SÓC NA 1,000,000 2442402

103 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Nguyễn Gia Bảo 1,000,000 2442404

104 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank CB Thổ Thị Thủy 1,000,000 2442398

105 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Nguyễn Minh Hiếu 1,000,000 2442400

106 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Triệu Hồng Ánh Dương 1,000,000 2442409

107 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Nguyễn Đoàn Quốc Khánh 1,000,000 2442408

108 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Nguyễn Phương Nghi 1,000,000 2442410

109 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Lê Tiến Sỹ 1,000,000 2442411

110 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank CB Lê Thị Loan Thảo 1,000,000 2442412

111 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Lê Anh Pha 1,000,000 2442413

112 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Trần Quốc Khánh 1,000,000 2442403

113 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Nguyễn Anh Tuấn 1,000,000 2442405

114 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Bùi Thế Vinh 1,000,000 2442406

115 13-09-2024 Tập thể phòng PDTDBLMN - Viettinbank Ngô Chí Thiện 1,000,000 2442407

116 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Nguyễn Gia Huy 3,000,000

117 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Lê Ngọc Nhẫn 3,000,000

118 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Lương Thị Hồng Thơ 3,000,000

119 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Nguyễn Ngọc Trinh 3,000,000

120 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Thạch Thị Kim Lan 3,000,000

121 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Phạm Văn Tài 3,000,000

122 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Nguyễn Anh Vương 3,000,000

123 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Huỳnh Hồng Mến 3,000,000

124 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương YS YA LÂY MAL A MIR 3,000,000

125 17-09-2024 Chị Trang - Đội Bóng Bình Dương Nguyễn Hoàng Minh Khôi 3,000,000

126 10-09-2024 Qũy Vì Đồng Bào - NHT Đoàn Ngọc Hải Nguyễn Hoài Linh         8,000,000 2441986

127 10-09-2024 Qũy Vì Đồng Bào - NHT Đoàn Ngọc Hải Trần Bảo Ngọc         8,000,000 2441987

128 10-09-2024 Qũy Vì Đồng Bào - NHT Đoàn Ngọc Hải Thị Tiên Minh Tuấn         8,000,000 2441988

129 20-09-2024 Qũy Từ Thiện Minh Châu Nguyễn Thị Thanh Tâm         2,000,000 2443511 669 2,000,000     

130 25-09-2024 Qũy Vì Đồng Bào - NHT Đoàn Ngọc Hải Nguyễn Đào Nhật Thiên         8,000,000 2444356 680 8,000,000     

131 27-09-2024 Nhóm Thiện Nguyện Bệnh Viện Trần Quốc Huy 4,500,000 2444673

132 27-09-2024 Nhóm Thiện Nguyện Bệnh Viện Trịnh Thị Tuyền Dương 4,400,000 2444672

133 03-09-2024 tòa nhà Huy Hưng Nguyễn Duy Thái         1,000,000 2445796 684 1,000,000     

134 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Lê Ngọc Nhẫn        10,000,000 2443354

135 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Nguyễn Gia Bảo        10,000,000 2443355

136 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Trần Nguyễn Ngọc Ngân        10,000,000 2443365

137 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Nguyễn Hoàng Minh Khôi        10,000,000 2443371

138 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Huỳnh Hồng Mến        10,000,000 2443358

139 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Nguyễn Tuấn Anh        10,000,000 2443366

140 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Nguyễn Gia Huy        10,000,000 2443359

141 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Sỳ Giang Hòa        10,000,000 2443367

142 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Phạm Văn Tài        10,000,000 2443360

143 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Nguyễn Hoàng Đăng Khôi        10,000,000 2443368

144 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Lương Thị Hồng Thơ        10,000,000 2443361

145 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Nguyễn Tuấn Khôi        10,000,000 2443369

146 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
YS YA LÂY MAL A MIR        10,000,000 2443362

147 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Nguyễn Anh Vương        10,000,000 2443363

148 05-09-2024
Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt 

Nam
Thạch Thị Kim Lan        10,000,000 2443364
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149 01-09-2024 GIUP BENH NHI KHO KHAN           10,000,000 
5220 - 

93583
10,000,000   

150 04-09-2024
HOANG NGUYEN AN NHIEN GUI VAO 

QUY HO TRO BENH NHI KHO KHAN
               500,000 

5212 - 

84203
500,000        

151 09-09-2024 UH benh nhan kho khan                200,000 
5220 - 

86273
200,000        

152 11-09-2024 .Ung ho cac tre bi ung thu             2,000,000 
5219 - 

30983
2,000,000     

153 11-09-2024
Gia dinh Phuong Quynh ung ho benh nhi co 

hoan canh kho khan
               500,000 

5090 - 

02464
500,000        

154 12-09-2024
Dong gop vao quy ho tro cac benh nhi co hoan 

canh kho khan
               100,000 

5017 - 

26050
100,000        

155 12-09-2024 Ho tro cac em be co hoan canh kho khan                100,000 
5189 - 

77376
100,000        

156 13-09-2024 Dinh Huu Nam ung ho FT24257885560635             1,200,000 
5213 - 

38894
1,200,000     

157 13-09-2024 Ung ho cac tre dang mac benh hiem ngheo             2,000,000 
5219 - 

50222
2,000,000     

158 16-09-2024 ung ho benh nhi                500,000 
5189 - 

04467
500,000        

159 19-09-2024 Phu giup hoan canh kho khan adidaphat                200,000 
5212 - 

28175
200,000        

160 25-09-2024 LY THI THU chuyen tien ho tro             1,000,000 4843600153 1,000,000     

161 25-09-2024 Gui cho cac benh nhi co hoan canh kho khan                200,000 
5017 - 

16165
200,000        

18,500,000         598,980,000    97,400,000       30,000,000      744,880,000 TỔNG CỘNG


